
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 23, ngõ 75/41, đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

25/07/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MÁY CÔNG NGHIỆP TIẾN PHÁT

0107516340

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

2. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

3. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

4. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

8. Xây dựng nhà các loại 4100

9. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

10. Xây dựng công trình công ích 4220

11. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa

4290

12. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống);
Bán buôn ô tô chở khách loại trên 12 chỗ ngồi, kể cả xe 
chuyên dụng như xe cứu thương

4511

13. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

14. Bán mô tô, xe máy 4541

15. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MÁY CÔNG NGHIỆP TIẾN 
PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TIEN PHAT INDUSTRIAL MACHINERY 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0984829619
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 Chi tiết: 
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; 

4649

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện); 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi); 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm 
nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải 
và dịch vụ khác;
-  Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; Bán 
buôn thiết bị và dụng cụ đo lường

4659(Chính)

18. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Vận tải hàng khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 

- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác; 
- Hoạt động của cáp treo, đường sắt leo núi

4932

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

20. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

21. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật
Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao công nghệ

7210

22. Đối với những ngành nghề có điều kiện, doanh nghiệp chỉ 
được hoạt động sản xuất, kinh doanh khi có đủ điều kiện theo 
quy định của Pháp luật

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ ĐỨC 
BÌNH

Số 2 đường Nguyễn 
Văn Trỗi, Thị trấn 
Tĩnh Gia, Huyện Tĩnh 
Gia, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

500.000.000 50,000 C0636759

2 NGUYỄN 
ANH TUẤN

Thôn Đường Yên, Xã 
Xuân Nộn, Huyện 
Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

500.000.000 50,000 012751469

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       C0636759
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2 đường Nguyễn Văn Trỗi, Thị trấn Tĩnh Gia, 
Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 23, ngõ 75/41 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ ĐỨC BÌNH Nam

28/03/1989 Kinh Việt Nam

31/08/2015 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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